
Thêm công nhân vào công trường 

Việc đầu tiên người quản trị hệ thống cần thực hiện là tạo chế độ chứng thực nếu sử dụng 

chứng thực qua LDAP xem hướng dẫn ở mục Quản Lý Chứng Thực nếu chứng thực trong 



internal hệ thống thì bỏ qua bước tạo chứng thực sau đó tạo tài khoản cho người dùng tương 

tác với hệ thống. Những bước cần thực hiện như sau: 

Quản trị người dùng 

1. Màn hình tổng quát Thiết lập người dùng 

– Đăng nhập với quyền Quản trị, và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản Trị 

 (3): Quản lý người dùng 

– Màn hình hiển thị như sau:  

 

 (4): Vùng Tìm kiếm dữ liệu 

 (5): Vùng Danh sách các user 

 (6): Nút Thêm – thực hiện thêm mới user 

 (7): Nút Sửa – thực hiện sửa thông tin user 



 (8): Nút Xóa – thực hiện xóa user 

 (9): Nút Tải lại – thực hiện tải lại trang 

2. Chức năng tìm kiếm 

– Thực hiện tìm kiếm dữ liệu tại vùng Tìm kiếm như hình sau: 

 

 (1): Tìm kiếm bằng cách nhập tên đăng nhập, tên, email của user 

 (2): Nút Tìm kiếm – thực hiện chức năng tìm kiếm các thông tin được nhập vào và 

trả về kết quả như hình sau: 

3. Chức năng tạo mới người dùng 

Nhấn Nút (6) Thêm tại phần 1.1, hiển thị màn hình Thêm mới người dùng như hình sau: 

 

Thông tin người dùng mới 

 (1): Nhập tên đăng nhập của người dùng: tên đăng nhập chứa ký tự từ A-Z và từ 0-

9, không có khoảng trắng và không chứa tiếng Việt có dấu.  

 (2): Nhập mật khẩu cho user. Tối thiểu là 6 ký tự 

 (3): Nhập họ của user 

 (4): Nhập tên của user 



 (5): Nhập email của user. Email phải đúng định dạng: …@.... 

 (6): Chọn ngôn ngữ sử dụng 

 (7): Phân quyền quản trị hay người dùng bình thường 

 (8): Tài khoản có khóa hay không 

Phòng ban 

 (9): Chọn phòng ban trực thuộc (Nếu phòng ban chưa có thực hiện thêm phòng 

ban mới ở mục hướng dẫn Quản lý dữ liệu nền với loại dữ liệu là Department 

Mode) 

Chứng thực 

 (10): Chọn chế độ chứng thực đăng nhập nội bộ hoặc LDAP (Nếu chế độ chứng 

thực bằng LDAP chưa có thực hiện thêm chế độ chứng thực mới ở mục hướng dẫn 

Quản lý dữ liệu nền với loại dữ liệu là Authentication Mode) khi chọn chế độ 

chứng thực dạng LDAP thì phải nhập tài khoản principal là user sử dụng trong 

LDAP 

Email thông báo 

 (11): Cấu hình cảnh báo qua email 

Nút chức năng 

 (12): Nút Lưu – thực hiện lưu dữ liệu vừa nhập 

 (13): Nút Tải lại – Tải lại trang 

 (14): Nút Quay lại – Quay lại trang danh sách người dùng 

4. Chức năng sửa thông tin người dùng 

– Nhấn Nút Sửa tại phần 1.1, hiển thị màn hình Sửa người dùng như hình sau: 

 

Thông tin người dùng 

 (1): Nhập họ của user 

 (2): Nhập tên của user 

 (3): Nhập email của user. Email phải đúng định dạng: …@.... 

 (4): Chọn ngôn ngữ sử dụng 

 (5): Phân quyền quản trị hay người dùng bình thường 

 (6): Chọn thẻ có bị khóa hay không 

Phòng ban 

 (7): Chọn phòng ban trực thuộc (Nếu phòng ban chưa có thực hiện thêm phòng 

ban mới ở mục hướng dẫn Quản lý dữ liệu nền với loại dữ liệu là Department 

Mode) 

Chứng thực 

 (8): Chọn chế độ chứng thực đăng nhập nội bộ hoặc LDAP (Nếu chế độ chứng 

thực bằng LDAP chưa có thực hiện thêm chế độ chứng thực mới ở mục hướng dẫn 

Quản lý dữ liệu nền với loại dữ liệu là Authentication Mode sau đó thực hiện tạo 



thông tin server chứng thực trong mục hướng dẫn Quản lý chứng thực với tên 

server trùng với mã khi tạo chế độ chứng thực) khi chọn chế độ chứng thực dạng 

LDAP thì phải nhập tài khoản principal là user sử dụng trong LDAP 

Email thông báo 

 (9): Cấu hình cảnh báo qua email 

Nút chức năng 

 (10): Nút Quay lại – Quay lại trang danh sách người dùng 

 (11): Nút Thêm – Thêm một người dung mới 

 (12): Nút Lưu – thực hiện lưu dữ liệu vừa nhập 

 (13): Nút Thiết lập mật khẩu – Thiết lập lại mật khẩu cho người dùng 

 (14): Nút Tải lại – Tải lại trang 

5. Chức năng xóa người dùng 

– Tại màn hình Quản lý người dùng, tại vùng Danh sách người dùng thực hiện xóa 1 người 

dùng như hình sau: 

 

 (1): Chọn người dùng muốn xóa khỏi hệ thống 

 (2): Icon Delete – thực hiện xóa tên user 

Sau khi nhấn vào Nút Xóa (2) thì hiển thị màn hình: 

 

 



 (3): Nút Có – thực hiện xóa thành công 

 (4): Nút Không – không thực hiện xóa 

6. Chức năng thiết lập lại mật khẩu 

– Tại màn hình (4) Thông tin người dùng, Quản trị viên thực hiện nhấn vào nút (10) Thiết 

lập lại mật khẩu, màn hình xuất hiện thông tin yêu cầu mật khẩu mới: 

 

 (1): Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới của người dùng 

 (2): Lặp lại Mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới của người dùng giống với (1) 

 (3): Nút Đồng ý: xác nhận thông tin vừa nhập 

  



Quản lý nhóm người dùng 

1. Màn hình tổng quát Quản lý nhóm người dùng 

– Đăng nhập với quyền Quản trị và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản Trị 

 (3): Nhóm Người Dùng 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 

 (4): Vùng Tìm kiếm dữ liệu 

 (5): Vùng Danh sách các Nhóm Người Dùng 

 (6): Nút Thêm – thực hiện thêm mới nhóm Người Dùng 

 (7): Nút Sửa – thực hiện sửa thông tin nhóm Người Dùng 

 (8): Nút Xóa – thực hiện xóa nhóm Người Dùng 



 (9): Nút Tải lại – thực hiện tải lại trang 

2. Chức năng Thêm Người Dùng Vào Nhóm 

– Nhấn nút (6) trên màn hình chính để thực hiện Thêm Người Dùng Vào Nhóm. Màn hình 

hiển thị như sau: 

 (1): Chọn Nhóm người dùng. 

 (2): Nhấn nút Thêm Người Dùng. Cửa sổ thêm Người dùng sẽ hiển thị như sau: 

 

 (3): Chọn Người dùng cần thêm vào nhóm và nhấn Đồng Ý. 

3. Chức năng Bỏ Người dùng ra khỏi Nhóm 

– Double click vào Nhóm Người Dùng. Màn hình chi tiết Nhóm Người Dùng sẽ hiển thị 

như sau: 

 



 (1): Chọn Người Dùng cần bỏ khỏi nhóm. 

 (2): Nhấn nút Xóa. 

4. Chức năng tạo nhóm mới 

Nếu người dùng thuộc nhóm mới chưa có trong hệ thống thì thực hiện thêm nhóm mới 

được hướng dẫn ở mục Quản lý dữ liệu nền với loại dữ liệu là Department Mode. 

  



Phân quyền người dùng 

1. Màn hình phân quyền người dùng 

– Đăng nhập người dùng có quyền Quản trị và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Phân quyền người dùng 

Màn hình hiển thị ra như sau: 

 

 (4) Danh sách nhóm người dùng 

 (5) Danh sách màn hình mà nhóm người dùng đang được phân quyền 

 (6) Danh sách Vai trò (Roles) mà nhóm người dùng đang được phân quyền (Để tạo 

được danh sách các vai trò vui lòng xem cách tạo ở mục Quản Lý Vai Trò) 

2. Cấp và thu hồi quyền 



– Từ màn hình chính, chọn một nhóm người dùng muốn phân quyền. 

– Từ Danh sách màn hình, check (uncheck) vào màn hình hình muốn cấp (thu hồi) quyền 

sử dụng cho nhóm người dùng. 

– Từ Danh sách Vai trò, check (uncheck) vào vai trò muốn cấp (thu hồi) cho nhóm người 

dùng. 

  



Phân quyền công trường 

1. Màn hình phân quyền công trường 

– Đăng nhập người dùng có Quyền phân quyền công trường, và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Phân quyền công trường 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 (4): Vùng phân quyền công trường 

 (5): Nút Tải lại trang hiện tại 



2. Chức năng phân quyền công trường 

– Thực hiện phân quyền công trường cho người dùng như hình sau: 

 

 (1): Chọn nhóm người dùng cần phân quyền 

 (2): Chọn người dùng cần phân quyền với tên được hệ thống liệt kê 

 (3): Chọn Tổng Công ty  

 (4): Chọn Công ty con được liệt kê trực thuộc tổng công ty  

 (5): Chọn Công trường mà người dùng được phép truy cập  

– Hệ thống tự động lưu lại thông tin mà người dùng đã thực hiện phân quyền. 

Lưu ý: Xong những bước đã thực hiện trên thì tài khoản người dùng mới được tạo đã có 

thể đăng nhập vào và sử dụng hệ thống CGS. 

  



Quản lý vai trò 

1. Màn hình tổng quát Thiết lập vai trò 

– Đăng nhập với quyền Quản trị, và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Quản lý vai trò 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 (4): Vùng Tìm kiếm dữ liệu 

 (5): Vùng Danh sách các vai trò 

 (6): Nút Thêm – thực hiện thêm mới vai trò 

 (7): Nút Sửa – thực hiện sửa thông tin vai trò và các hành động ứng với vai trò 

 (8): Nút Xóa – thực hiện xóa vai trò 

 (9): Nút Tải lại – thực hiện tải lại trang 

2. Chức năng tìm kiếm 



– Thực hiện tìm kiếm dữ liệu tại vùng Tìm kiếm như hình sau: 

 (1): Tìm kiếm bằng cách nhập tên vai trò, mô tả 

 (2): Nút Tìm kiếm – thực hiện chức năng tìm kiếm các thông tin được nhập vào và 

trả về kết quả như hình sau: 

 (3): Danh sách kết quả trả về sau khi tìm kiếm 

3. Chức năng tạo mới vai trò 

– Nhấn Nút (6) Thêm tại phần 1, hiển thị màn hình Thêm mới vai trò như hình sau: 

Thông tin vai trò mới 

 (1): Nhập tên vai trò.  

 (2): Nhập mô tả vai trò 

 (3): Chọn cấp cho vai trò 

Thông tin hành động 

 (4): Hành động được thêm sau khi lưu vai trò 

Thông tin điều kiện 

 (5): Điều kiện được thêm sau khi lưu vai trò 

Nút chức năng 

 (6): Nút Tải lại – Tải lại trang 

 (7): Nút Quay lại – Quay lại trang danh sách người dùng 

 (8): Nút Thêm – thực hiện thêm vai trò mới 

 (9): Nút Lưu – thực hiện lưu dữ liệu vừa nhập 

– Chọn hành động tại mục 4, hiển thị màn hình Thêm mới hành động như hình sau: 



 

 (10): Chọn chức năng 

 (11): Cho phép hiển thị control 

 (12): Cho phép thao tác với control 

 (13): Nút Tải lại – Tải lại trang 

Thêm thông tin điều kiện ứng với vai trò nếu có: 

 



  

 (14): Nút Thêm – thực hiện thêm điều kiện mới 

 (15): Nút Sửa – thực hiện sửa điều kiện đã có 

 (16): Nút Xóa -  Xóa điều kiện hiện có 

Màn hình thêm điều kiện 

 

 (17): Chọn loại điều kiện 

 (18): Điền tên field trên chức năng cần so sánh 

 (19): Chọn loại so sánh 

 (20): Điền giá trị so sánh 

 (21): Nút Đồng Ý – Lưu điều kiện 

 (22): Nút Hủy – Hủy lưu điều kiện 

4. Chức năng sửa thông tin vai trò 

– Nhấn Nút Sửa tại phần 1.1, hiển thị màn hình Sửa vai trò như hình sau: 



 

Thông tin vai trò 

 (1): Sửa tên vai trò.  

 (2): Sửa mô tả vai trò 

 (3): Chọn cấp cho vai trò 

Thông tin hành động 

  (4): Sửa thông tin hành động 

 (12): Chọn chức năng 

 (13): Cho phép hiển thị control 

 (14): Cho phép thao tác với control 

 (15): Nút Tải lại – Tải lại trang 

Thông tin điều kiện 

 (5): Thêm điều kiện 

 (6): Sửa điều kiện 

 

 



 (16): Chọn loại điều kiện 

 (17): Điền tên field trên chức năng cần so sánh 

 (18): Chọn loại so sánh 

 (19): Điền giá trị so sánh 

 (20): Nút Đồng Ý – Lưu điều kiện 

 (21): Nút Hủy – Hủy lưu điều kiện 

 (7): Xóa điều kiện 

Nút chức năng 

 (6): Nút Tải lại – Tải lại trang 

 (7): Nút Quay lại – Quay lại trang danh sách người dùng 

 (8): Nút Thêm – thực hiện thêm vai trò mới 

 (9): Nút Lưu – thực hiện lưu dữ liệu vừa nhập 

Lưu ý: Để một chức năng nào đó được áp dụng vai trò thì thực hiện theo hướng dẫn ở mục 

Quản lý chức năng 

Định nghĩa tham số hệ thống 

1. Mục đích chức năng 

Hỗ trợ người dùng xem các tham số hệ thống đã được định nghĩa sẵn. 

Tham số Hệ thống hỗ trợ trong việc tạo khóa dữ liệu trên toàn hệ thống. Ví dụ như khóa dữ 

liệu khi tạo Công nhân, Đội thi công, Hợp đồng công nhân, … 

2. Đối tượng sử dụng 

Quản trị hệ thống 

3. Màn hình chức năng 

– Đăng nhập với quyền Quản trị, và thực hiện các bước sau: 



 
 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Tham số hệ thống 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 (4): Nút Thêm - Tạo mới Tham số Hệ thống 

 (5): Nút Sửa - Sửa Tham số Hệ thống (Không được phép sửa) 

 (6): Nút Xóa - Xóa Tham số Hệ thống (Không được phép xóa) 

 (7): Nút Tải lại - Tải lại trang 

 (8): Dữ liệu Tham số Hệ thống 

4. Chức năng tạo mới Tham số Hệ thống 



– Nhấn nút (4) Thêm để tạo mới Tham số Hệ thống. Màn hình hiển thị như sau: 

 (1): Nút Lưu - Lưu mới Tham số vào hệ thống. 

 (2): Giá trị số. 

 (3): Giá trị ngày tháng. 

 (4): Giá trị liên hệ thống. 

 (5): XT của tham số. Giá trị này được phối hợp với Giá trị số để tạo khóa cho dữ 

liệu trong hệ thống. 

 (6): Mô tả của Tham số. 

 (7): Loại Tham số (là Chuỗi, Số hay Tệp tin). 

Lưu ý: Hiện tại các tham số đã được định nghĩa sẵn, việc tạo tham số sẽ không ảnh hưởng 

gì đến hệ thống. Việc tạo thêm tham số hệ thống cũng không tác động gì đến cách vận hành 

hiện tại. 

  



Quản lý Báo cáo thống kê 

1. Mục đích chức năng 

Chức năng định nghĩa báo cáo thống kê hỗ trợ người tạo những báo cáo trên hệ thống dựa 

trên các câu truy vấn dữ liệu từ cơ cở dữ liệu. 

2. Đối tượng sử dụng 

Quản trị hệ thống 

3. Màn hình chức năng 

– Đăng nhập với quyền Quản trị, và thực hiện các bước sau:   

 
 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Quản Lý Báo Cáo Thống Kê 

– Màn hình hiển thị như sau: 



 

 (4): Nút Thêm - Tạo mới báo cáo 

 (5): Nút Sửa - Sửa báo cáo 

 (6): Nút Tải Lại - Tải lại trang 

 (7): Dữ liệu báo cáo 

4. Chức năng tạo báo cáo 

Nhấn nút (4) Thêm để tạo mới Báo cáo. Màn hình hiển thị như sau: 

 (1) Nút Lưu - Lưu báo cáo vào cơ sở dữ liệu. 

 (2) Nút Chạy thử - Chạy thử báo cáo. 

 (3) Tên báo cáo 

 (4) Mô tả của báo cáo 

 (5) Danh sách toàn bộ bảng cơ sở dữ liệu 

 (6) Lược đồ quan hệ các bảng 

 (7) Bảng truy vấn, dùng để hỗ trợ người dùng viết câu truy vấn trực quan 

 (8) Truy vấn sql 

Hướng dẫn dùng Truy vấn Sql để tạo báo cáo 

1. Chọn tab Truy vấn Sql. 

2. Nhập trực tiếp câu truy vấn Sql vào ô nhập liệu. 

3. Nhấn chạy thử để xem kết quả. 

4. Nhấn Lưu để lưu dữ liệu báo cáo vào cơ sở dữ liệu. 

Hướng dẫn dùng Bảng truy vấn để tạo báo cáo 

1. Người dùng xác định những trường cần hiển thị trong báo cáo sẽ tương ứng với cột 

nào, bảng nào bên dưới cơ sở dữ liệu. 

2. Người dùng nhấn chuột chọn bảng từ Danh sách bên trái. 



 

3. Chọn các cột cần thiết trong báo cáo. Trên bảng Truy vấn sẽ xuất hiện những cột 

được chọn. 

4. Nếu cột được chọn có điều kiện thì nhập vào ô Điều kiện. Lưu ý: các Điều kiện cùng 

cột sẽ AND với nhau, nếu cần điều kiện ‘hoặc’ thì nhập vào các cột Or bên cạnh. 

5. Nhấn nút Chạy thử để xem kết quả. 

6. Nhấn Lưu để lưu dữ liệu báo cáo vào cơ sở dữ liệu. 

Ví dụ 1: Xuất báo cáo các công nhân nữ trên toàn tập đoàn. Bảng truy vấn sẽ như sau: 



 

Ví dụ 2: Xuất báo cáo các công nhân ở công trường Landmark 81 và Đảo Kim Cương. Bảng 

truy vấn sẽ như sau: 

 

  



Quản lý chứng thực 

1. Màn hình tổng quát Quản lý chứng thực 

– Đăng nhập người dùng có Quyền Quản lý chứng thực, và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Quản lý chứng thực 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 

 (4): Vùng Tìm kiếm dữ liệu 

 (5): Vùng Danh sách các cấu hình chứng thực 

 (6): Nút Thêm – thực hiện thêm mới cấu hình chứng thực 

 (7): Nút Sửa – thực hiện sửa thông tin cấu hình chứng thực 

 (8): Nút Xóa – thực hiện xóa cấu hình chứng thực 

 (9): Nút Tải lại – thực hiện tải lại trang 

2. Chức năng tìm kiếm cấu hình 

– Thực hiện tìm kiếm dữ liệu tại vùng Tìm kiếm như hình sau: 

 



 (1): Tìm kiếm bằng cách nhập tên chứng thực 

 (2): Nút Tìm kiếm – thực hiện chức năng tìm kiếm các thông tin được nhập vào và 

trả về kết quả 

 (3): Danh sách kết quả trả về sau khi tìm kiếm 

3. Chức năng tạo mới cấu hình chứng thực 

– Nhấn Nút (6) Thêm tại phần 1, hiển thị màn hình Thêm mới cấu hình chứng thực 

như hình sau: 

 

 (1): Nhập Tên Cấu hình chứng thực 

 (2): Nhập tên máy chủ chứng thực 

 (3): Nhập Domain cần chứng thực 

 (4): Nhập Thuộc tính đăng nhập 

 (5): Nhấn Nút Lưu để lưu lại cấu hình vừa nhập 

 (6): Nhấn Nút Thêm để thêm mới hoàn toàn cấu hình chứng thực khác 

 (7): Nhấn Nút Tải lại để tải lại trang hiện tại 

 (8): Nhập Nút Quay lại để trở về trang quản lý cấu hình 

4. Chức năng sửa thông tin cấu hình chứng thực 

– Nhấn Nút (7) Sửa tại phần 1, hiển thị màn hình Sửa cấu hình chứng thực như hình 

sau: 

 

 (1): Tên Cấu hình chứng thực không thể thay đổi 

 (2): Nhập tên máy chủ chứng thực 

 (3): Nhập Domain cần chứng thực 

 (4): Nhập Thuộc tính đăng nhập 

 (5): Nhấn Nút Lưu để lưu lại cấu hình vừa nhập 



 (6): Nhấn Nút Thêm để thêm mới hoàn toàn cấu hình chứng thực khác 

 (7): Nhấn Nút Tải lại để tải lại trang hiện tại 

 (8): Nhập Nút Quay lại để trở về trang quản lý cấu hình chứng thực 

5. Chức năng xóa cấu hình chứng thực 

– Tại màn hình Quản lý cấu hình chứng thực, vùng Danh sách cấu hình thực hiện xóa 1 

cấu hình chứng thực như hình sau: 

 (1): Chọn cấu hình chứng thực muốn xóa khỏi hệ thống 

 (2): Nút Xóa – thực hiện xóa công nhân 

Sau khi nhấn vào icon (2) thì hiển thị màn hình: 

 

 (3): Nút Đồng ý – thực hiện xóa thành công 

 (4): Nút Không – không thực hiện xóa 

  



Quản lý thiết bị 

1. Màn hình tổng quát Quản lý thiết bị 

– Đăng nhập với quyền Quản trị, và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Quản lý thiết bị 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 

 (4): Vùng Tìm kiếm dữ liệu 

 (5): Vùng Danh sách các thiết bị 

 (6): Nút Thêm – thực hiện thêm mới thiết bị 

 (7): Nút Sửa – thực hiện sửa thông tin thiết bị 

 (8): Nút Xóa – thực hiện xóa thiết bị 



 (9): Nút Tải lại – thực hiện tải lại trang 

2. Chức năng tìm kiếm 

– Thực hiện tìm kiếm dữ liệu tại vùng Tìm kiếm như hình sau: 

 

 (1): Tìm kiếm bằng cách nhập tên công trường, tên thiết bị 

 (2): Nút Tìm kiếm – thực hiện chức năng tìm kiếm các thông tin được nhập vào và 

trả về kết quả như hình sau: 

 (3): Danh sách kết quả trả về sau khi tìm kiếm 



3. Chức năng tạo mới thiết bị 

– Nhấn Nút (6) Thêm tại phần 1, hiển thị màn hình Thêm mới thiết bị như hình sau: 

 

 (1): Chọn công trường 

 (2): Chọn loại thiết bị 

 (3): Nhập mã thiết bị 

 (4): Nhập tên thiết bị 

 (5): Nhập IP Address 

 (6): Nhập Subnet Mask 

 (7): Nhập IP Router 

 (8): Nhập Port 

 (9): Nhập Time Out 

 (10): Trạng thái 

 (11): Chọn Active hoặc không Active thiết bị 

Nút chức năng 

 (12): Nút Quay lại – Quay lại trang danh sách thiết bị 

 (13): Nút Tải lại – Tải lại trang 

 (14): Nút Lưu – thực hiện lưu dữ liệu vừa nhập 

 (15): Nút Thêm – thực hiện thêm mới thiết bị 

  



4. Chức năng sửa thông tin thiết bị 

– Nhấn Nút Sửa (6) tại phần 1, hiển thị màn hình Sửa thông tin thiết bị như hình sau: 

 

 (1): Chọn công trường 

 (2): Chọn loại thiết bị 

 (3): Nhập tên thiết bị 

 (4): Nhập IP Address 

 (5): Nhập Subnet Mask 

 (6): Nhập IP Router 

 (7): Nhập Port 

 (8): Nhập Time Out 

 (9): Chọn Active hoặc không Active thiết bị 

Nút chức năng 

 (10): Nút Quay lại – Quay lại trang danh sách thiết bị 

 (11): Nút Tải lại – Tải lại trang 

 (12): Nút Thêm – Thêm 1 thiết bị mới 

 (13): Nút Lưu – Lưu dữ liệu vừa nhập 

5. Chức năng xóa thông tin thiết bị 

– Tại màn hình Quản lý thiết bị, tại vùng Danh sách thiết bị thực hiện xóa 1 thiết bị như 

hình sau: 

 

 (1): Chọn thiết bị muốn xóa khỏi hệ thống 



 (2): Nút Xóa – thực hiện xóa thiết bị 

– Sau khi nhấn vào Nút (2) thì hiển thị màn hình: 

 

 (1): Nút Đồng ý – thực hiện xóa thành công 

 (2): Nút Không – không thực hiện xóa 



Quản lý cấu hình cảnh báo Email 

1. Màn hình tổng quát quản lý email 

– Đăng nhập người dùng có Quyền Quản lý cảnh báo email, và thực hiện các bước sau: 

 

 (1): Hiển thị chức năng 

 (2): Tab Quản trị 

 (3): Quản lý biểu mẫu email 

– Màn hình hiển thị như sau: 

 

 (4): Vùng Tìm kiếm dữ liệu 

 (5): Vùng Danh sách cấu hình email 

 (6): Nút Thêm – thực hiện thêm mới cấu hình email 

 (7): Nút Sửa – thực hiện sửa thông tin cấu hình email 

 (8): Nút Xóa – thực hiện xóa cấu hình email 

 (9): Nút Tải lại – thực hiện tải lại trang 

2. Chức năng tìm kiếm cấu hình email 

– Thực hiện tìm kiếm dữ liệu tại vùng Tìm kiếm như hình sau: 



 

 (1): Tìm kiếm bằng cách nhập tên biểu mẫu email 

 (2): Nút Tìm kiếm – thực hiện chức năng tìm kiếm các thông tin được nhập vào và 

trả về kết quả như hình sau: 

 

 (3): Danh sách kết quả trả về sau khi tìm kiếm 

3. Chức năng tạo mới cấu hình email 

– Nhấn Nút Thêm tại phần 1.1, hiển thị màn hình Thêm mới cấu hình như hình sau: 

 

 (1): Nhập Mã biểu mẫu, cũng là tên biểu mẫu  

 (2): Tiêu đề Email cảnh báo 

 (3): Thanh công cụ để trợ giúp soạn thảo email 

 (4): Nhập nội dung email cảnh báo 

 (5): Nhập danh sách người nhận 

 (6): Nhấn nút Lưu để hệ thống lưu lại cấu hình vừa tạo 

 (7): Nhấn để kiểm tra cấu hình vừa nhập 

 (8): Nhấn nút Quay lại để trở về trang quản lý cấu hình 

 (9): Tải lại trang hiện hành 



– Sau khi lưu cấu hình, hệ thống thông báo lưu thành công như hình sau: 

 

 

4. Chức năng sửa thông tin cấu hình email 

– Nhấn Nút Sửa tại phần 1.1, hiển thị màn hình Sửa cấu hình như hình sau: 

 

 (1): Tiêu đề Email cảnh báo  

 (2): Thanh công cụ để trợ giúp soạn thảo email 

 (3): Nhập nội dung email cảnh báo 

 (4): Nhập danh sách người nhận 

 (5): Nhấn nút Lưu để hệ thống lưu lại cấu hình vừa tạo 

 (6): Nhấn để kiểm tra cấu hình vừa nhập 

 (7): Nhấn nút Thêm để vào trang thêm mới cấu hình 

 (8): Nhấn nút Quay lại để trở về trang quản lý cấu hình 

 (9): Tải lại trang hiện hành 

– Sau khi lưu cấu hình, hệ thống thông báo lưu thành công như hình sau: 

 



 

 

5. Chức năng xóa cấu hình email 

– Tại màn hình Quản lý cấu hình email, vùng Danh sách cấu hình thực hiện xóa 1 cấu 

hình như hình sau: 

 

 (1): Chọn cấu hình email muốn xóa khỏi hệ thống 

 (2): Icon Xóa – thực hiện xóa cấu hình 

Sau khi nhấn vào icon (2) thì hiển thị màn hình: 

 

 (3): Nút Đồng ý – thực hiện xóa thành công 

 (4): Nút Không – không thực hiện xóa 

6. Thêm biến và Kiểm tra biểu mẫu email 

– Hệ thống hỗ trợ thêm biến trong cấu hình email. Mỗi biến được định nghĩa trong 2 

cặp dấu ngoặc vuông [[tenbien]] như hình sau: 



 

 

– Nhấn Nút Test Biểu mẫu Email tại phần 4, hiển thị màn hình kiểm tra cấu hình email 

và cấu hình biến cấu hình như hình sau: 

 

 (1): Biến [[username]] - Nhập giá trị biến tên người dùng  

 (2): Biến [[filename]] - Nhập giá trị biến tên file 

 (3): Biến [[foldername]] - Nhập giá trị biến tên thư mục 

 (4): Biến [[receivename]] - Nhập giá trị biến tên người nhận 

 (5): Biến [[RECEIVER]] - Nhập giá trị biến tên người nhận của email 

 (6): Nhập địa chỉ nhận thư của các người dùng khác, ngăn cách bằng dấu ‘;’ 

 (7): Nhấn nút Xem Mail để kiểm tra cấu hình vừa nhập 

– Sau khi Nhấn Nút Xem Email, hiển thị màn hình nội dung mẫu như hình sau: 



 

 (1): Nội dung mẫu của cấu hình email  

 (2): Nhấn nút Gửi để hệ thống gửi mẫu email 

– Sau khi nhấn nút Gửi, hiển thị màn hình xác nhận thành công như hình sau: 

 
 

Quản lý dữ liệu nền 

1. Mục đích 

Quản lý dữ liệu nền được sử dụng trên toàn hệ thống: 

 Thêm mã dữ liệu. 

 Thay đổi mô tả của dữ liệu trên giao diện. 

2. Đối tượng sử dụng 

Nhân viên phòng IT 

3. Mô tả màn hình: 

Menu Chính → Quản Trị → Quản lý dữ liệu nền. 



 

4. Thêm mới dữ liệu 

Bước 1: Menu Chính → Quản Trị → Quản lý dữ liệu nền. 

 

Bước 2: Nhấn nút Thêm. 

Bước 3: Chọn Loại dữ liệu và nhập Mã dữ liệu, Mô tả và nhấn nút Lưu. 

 

5. Sửa dữ liệu 

Bước 1: Menu Chính → Quản Trị → Quản lý dữ liệu nền. 

Bước 2: Chọn dữ liệu cần sửa rồi nhấn nút Sửa. 



 

Bước 3: Sửa xong > nhấn Lưu để cập nhật dữ liệu. 

 

6. Xóa dữ liệu 

Bước 1: Menu Chính → Quản Trị → Quản lý dữ liệu nền. 

Bước 2: Chọn dữ liệu cần sửa rồi nhấn nút Xóa. Lưu ý: khi xóa dữ liệu ra khỏi hệ thống 

sẽ khiến những chức năng liên quan đến dữ liệu bị xóa chạy không đúng, bước xóa này 

không thể hoàn tác được. 

 

Bước 3: Nhấn Đồng ý. 


